
Phụ lục số 14

Nam Nữ

1 Trần Huỳnh Anh 25/10/2002 Kinh Vĩnh Long
2B, ấp Định Nhơn, xã Đồng Khởi, 

tỉnh Vĩnh Long
083302005516 0352396531

2 Mai Ngọc Ân 29/8/2002 Kinh Vĩnh Long
ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh 

Vĩnh Long
084302007745 0357438410

3 Nguyễn Thị Diễm 20/9/1996 Kinh Vĩnh Long
104/1 ấp Thạnh Lợi A, xã Thạnh 

Phong, tỉnh Vĩnh Long
083196008757 0988032229

4 Trần Linh Dương 4/15/1996 Kinh Vĩnh Long
178 khóm Nhà Mát, phường 

Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long
084096000858 0567555597

5 Châu Quang Đạt 8/1/2001 Kinh Vĩnh Long
ấp Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh 

Vĩnh Long
086201010407 0939857795

6 Đặng Quỳnh Giao 1/12/2002 Kinh Vĩnh Long
78/6 ấp An Ninh A, xã An Qui, 

tỉnh Vĩnh Long
083302005128 0388853783

7 Thái Thị Thu Hà 2/13/1999 Kinh Nghệ An
phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh 

Long
066199012921 0398254954

Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số căn cước công 

dân
Số điện thoại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Thông báo số 100/TB-HĐTT ngày 03/12/2025 của Hội đồng thi tuyển công chức)
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8 Bùi Thị Thúy Hằng 4/5/1995 Kinh Vĩnh Long
ấp Mỹ Trung 1, xã Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long
086195010006 0937005495

9 Tạ Nguyễn Gia Hân 24/5/2002 Kinh Vĩnh Long
131, tổ 2B ấp Mỹ Thanh, xã 

Phước Long, tỉnh Vĩnh Long
083302002777 0772128768

10 Trịnh Lê Kim Hân 26/11/2002 Kinh Vĩnh Long
304/48 ấp Hòa 2, xã Hưng Khánh 

Trung, tỉnh Vĩnh Long
083302007332 0849393948

11 Trần Nguyễn Minh Huy 1/30/2002 Kinh Đồng Tháp
Tổ 7, ấp An Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh 

Đồng Tháp
082202008728 0797397258

12 Lê Thị Mỹ Huyền 5/5/1998 Kinh Vĩnh Long
khóm Vĩnh Hội, phường Long 

Đức, tỉnh Vĩnh Long
084198009531 0362881181

13
Nguyễn Trần Thảo 

Hương
2/28/2002 Kinh Vĩnh Long

ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh 

Long
086302003801 0899310769

14 Hồ Thị Mỹ Linh 2/20/1997 Kinh Vĩnh Long
ấp Tân Trung, xã Quới An, tỉnh 

Vĩnh Long
086197006312 0938352049

15 Lê Ngọc Minh 11/4/2002 Kinh Vĩnh Long
1D, khóm 9, phường Long Châu, 

tỉnh Vĩnh Long
086202008687 0347674713

20 Phạm Nguyễn Gia Nghi 5/12/2002 Kinh Vĩnh Long
219A Đồng Khởi, khóm 15, 

phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long
084302009960 0358779419

16 Hồ Lưu Bảo Ngọc 2/6/2003 Kinh Vĩnh Long
C71 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
086303010217 0939154569
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17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 25/7/2002 Kinh Vĩnh Long
ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long
079302035636 0365517684

18 Trần Lê Minh Ngọc 20/8/2003 Kinh Vĩnh Long
ấp Tân Bình, xã Thạnh Phước, 

tỉnh Vĩnh Long
083303000999 0858484750

19 Nguyễn Minh Nguyệt 18/3/2001 Kinh Vĩnh Long
khóm 4, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh 

Long
084301003745 0932905326

21 Bùi Thị Ngọc Nhi 20/6/2003 Kinh Vĩnh Long
68/39 Thanh Xuân, xã Hưng 

Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
083303001784 0372018024

22 Nguyễn Việt Vân Nhi 3/27/2002 Kinh Vĩnh Long
khóm Tân Hưng, phường Tân 

Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
086302006821 0814307889

23 Lê Thị Yến Nhi 20/12/2002 Kinh Vĩnh Long
ấp Rạch Dừa, xã Nhị Long, tỉnh 

Vĩnh Long
084302004713 0374017869

24 Hồ Thị Huỳnh Như 3/27/2002 Kinh Vĩnh Long
ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, 

tỉnh Vĩnh Long
086302004542 0799680691

25 Thạch Thị Tú Phương 12/22/2003 Khmer Vĩnh Long

60 Dương Quang Đông, khóm 4, 

phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh 

Long

084303002547 0855654558

26 Lê Nguyệt Quế 1/24/2002 Kinh Vĩnh Long

322C Nguyễn Đình Chiểu, khu 

phố 8, phường Phú Khương, tỉnh 

Vĩnh Long

083302013128 0356795878

27 Huỳnh Tấn Sang 7/3/2002 Kinh Vĩnh Long
177/25 ấp Long Khánh, xã Vĩnh 

Thành, tỉnh Vĩnh Long
083202000500 0825224374
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28 Phạm Thị Hồng Son 4/8/1999 Kinh Đồng Tháp
131 ấp Vĩnh Hưng, xã Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
087199001419 0352912075

29 Nguyễn Khai Tâm 7/3/1999 Kinh Vĩnh Long
ấp An Thọ, xã An Phước, tỉnh 

Vĩnh Long
087099008934 0852030799

30 La Thành Tân 2/14/2002 Kinh Vĩnh Long
104/9A, ấp Phú Long A, xã Phú 

Quới, tỉnh Vĩnh Long
086202000300 0767046507

38 Nguyễn Thủy Tiên 2/3/2003 Kinh Vĩnh Long
73 Tân Quới Đông, phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long
086303009206 0762979026

41 Trần Thị Cẩm Tú 25/6/1997 Kinh Vĩnh Long
ấp An Thạnh B, xã Ngãi Tứ, tỉnh 

Vĩnh Long
086197011565 0786900929

42 Lê Ngọc Lan Tường 27/4/2002 Kinh Vĩnh Long
ấp Đông Thạnh, xã Tân Thành 

Bình, tỉnh Vĩnh Long
083302003883 0394731846

31 Lê Thị Hồng Thảo 26/7/2003 Kinh Vĩnh Long
4/6 ấp Tân Hạnh, phường Tân 

Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
086303006784 0375080119

32 Lê Thị Thu Thảo 1/21/1998 Kinh Vĩnh Long
1109F ấp Phước Trinh, xã Bình 

Phước, tỉnh Vĩnh Long
086198006546 0854588789

34 Trần Thị Thu Thảo 26/11/2000 Kinh Vĩnh Long
317/PL ấp Phú Long, xã Tân 

Xuân, tỉnh Vĩnh Long
083300009607 0328851852

35 Phạm Trương Anh Thép 11/2/2001 Kinh Vĩnh Long
123, khóm 8, phường Nguyệt Hóa, 

tỉnh Vĩnh Long
084201007647 0765741847
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33 Nguyễn Trần Đan Thơ 29/12/2002 Kinh Vĩnh Long

số 77/21B, Phó Cơ Điều, khóm 

10, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh 

Long

086302005655 0773931921

36 Trần Thị Anh Thư 22/11/2001 Kinh Vĩnh Long
ấp Ao Vuông, xã Thạnh Trị, tỉnh 

Vĩnh Long
083301008399 0374490950

37 Nguyễn Phương Thư 11/25/2003 Kinh Vĩnh Long
294C khu phố Phú Hào, phường 

Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long
083303003242 0919560540

39 Diệp Bảo Trâm 13/5/2001 Kinh Vĩnh Long
ấp Phú Nhiêu, xã Châu Thành, 

tỉnh Vĩnh Long
084301004269 0327576787

40 Đoàn Thị Bích Trân 9/8/1997 Kinh Vĩnh Long

số 9, Tổ 1, khóm Phước Lợi A, 

phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh 

Long

086197006023 0939258599

43 Lê Ngọc Thảo Uyên 18/3/2003 Kinh Vĩnh Long
124C Hùng Vương, khu phố 3, 

phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long
083303003845 0907518797
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